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Các mục tiêu bài học

Học viên có thể:

• Hiểu được mục đích của hệ thống 
HTKT cấp tỉnh và quốc gia.

• Hiểu được các yếu tố, chức năng 
dự kiến và cấu trúc của hệ thống 
HTKT cấp tỉnh và quốc gia.

• Đóng góp ý kiến cho các chức năng và 
cấu trúc của hệ thống dựa trên các 
kinh nghiệm về thực tế tại địa phương.



HTKT trở nên quan trọng hơn bao giờ hết

 Sự bùng nổ nhanh chóng về kiến thức và khoa học kỹ thuật
 Nhu cầu về điều chỉnh và áp dụng nhanh chóng các sáng kiến

và các kỹ thuật công nghệ mới ngày càng cao nhằm cứu sống
thêm nhiều người bệnh và cải thiện chất lượng dịch vụ.

 Các chương trình can thiệp cần phải
hiệu quả và tập trung đáp ứng tốt hơn
với tình hình thực tế và các giải pháp
của địa phương

 Nhu cầu tăng cường tính tự chủ và nâng
cao năng lực của địa phương

 Giảm dần vai trò của các tổ chức quốc tế



Thế nào là một chương trình thành công?

“3 KHÔNG” /Thế hệ không có AIDS

1. 
Tăng độ bao phủ và
chất lượng dịch vụ

2. 
Tăng cường năng 
lực địa phương

3. 
Giảm chi phí

4. 
Giảm phụ thuộc vào nhà

tài trợ

Có biểu đồ theo dõi thường xuyên và có hệ thống cải thiện chương trình

Các sáng kiến mới và cải thiện cung cấp dịch vụ

$$$$ /
Khách hàng
nhận dịch vụ

$ /
Khách hàng
nhận dịch vụ



Tầm nhìn đối với chương trình HTKT
tại Việt Nam

 Phần lớn hoạt động HTKT được thực hiện bởi mạng lưới
cán bộ HTKT đã được đào tạo tốt và có kinh nghiệm của
tuyến tỉnh. Mạng lưới này duy trì hoạt động HTKT một
cách thường xuyên và được hỗ trợ từ hệ thống HTKT 
tuyến TƯ.  

 HTKT và các khóa đào tạo liên quan được thực hiện bằng
tiếng Việt, phù hợp với văn hóa và đáp ứng với các ưu
tiên của địa phương và TƯ.

 Hệ thống HTKT tạo ra sự liên kết chặt chẽ với hệ thống
quản lý kiến thức và đáp ứng các yêu cầu về HTKT một
cách kịp thời và phù hợp.



Tầm nhìn đối với chương trình HTKT
tại Việt Nam (tiếp)

 Các HTKT dạng “ĐẨY” hướng tới các vấn đề ưu tiên nhất
của Việt Nam.

 Các chuyên gia HTKT cấp quốc gia ‐ am hiểu về tình hình
thưc tế, nhu cầu HTKT và các thách thức của địa phương
– sẽ hỗ trợ đào tạo, cố vấn cho mạng lưới HTKT của địa
phương và đôi khi sẽ hỗ trợ trực tiếp cho một số vấn đề
phức tạp.

 Hệ thống HTKT là một hệ thống linh hoạt và có khả năng
hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, 
biến đổi khí hậu và các lĩnh vực thuộc chương trình phát
triển khác mà Việt Nam có nhu cầu.



Hệ thống quản lý tri thức (KMS) 
• Là trung tâm lưu trữ và nguồn cung cấp thông tin khoa học cho

các tỉnh/TP.
• Là công cụ hữu ích và dễ sử dụng để giúp anh, chị thực hiện các

hoạt động HTKT của mình.
• Cung cấp các bằng chứng khoa học theo các yêu cầu HTKT dạng

KÉO của địa phương.
• Tập hợp các thông tin về cơ sở khoa học cho các sáng kiến HTKT 

dạng ĐẨY.
• Lưu giữ các thông tin về kinh nghiệm và bài học thành công

trong hoạt động HTKT của chính anh, chị để chia sẻ và giúp đỡ
các tỉnh/TP khác.



Tầm nhìn cho hệ thống HTKT bền vững ở Việt Nam: 
Hệ thống HTKT với cơ quan HTKT trung ương

Cơ quan điều phối HTKT TƯ hỗ trợ và làm việc chặt chẽ
với các nhóm HTKT tỉnh/TP để:
 Đánh giá nhu cầu HTKT, đào tạo và hướng dẫn các cán

bộ HTKT địa phương
 Theo dõi và phát hiện các ứng dụng khoa học kỹ thuật, 

tri thức mới có ý nghĩa và phù hợp với Việt Nam, hỗ trợ
cho việc chỉnh sửa, ứng dụng và lồng ghép vào hệ
thống dịch vụ của địa phương

 Hỗ trợ hệ thống HTKT TƯ và các hoạt động HTKT ở địa
phương. 

 Xác định các vấn đề HTKT dạng ĐẨY cần ưu tiên và quản
lý các hoạt động HTKT của TƯ.

 Điều phối và đánh giá hoạt động HTKT trên toàn quốc.



Chức năng của hệ thống HTKT trung ương 
1. Điều phối các hoạt động HTKT do các đơn vị TƯ thực hiện
2. Thưc hiện chức năng quản lý tri thức
3. Giảng dạy, hướng dẫn hỗ trợ đội ngũ HTKT địa phương
4. Thiết kế và thực hiện đánh giá nhu cầu HTKT
5. Hỗ trợ cán bộ HTKT địa phương đáp ứng tốt với các yêu cầu HTKT 

từ các cơ sở cung cấp dịch vụ.
6. Kết nối các chuyên gia thuộc các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu

không sẵn có tại địa phương với đội ngũ cán bộ HTKT địa phương.
7. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích dữ liệu về dịch vụ và áp

dụng các phát hiện, khuyến nghị từ việc phân tích này.
8. Xác định ưu tiên và lập kế hoạch cho HTKT dạng ĐẨY
9. Hỗ trợ cán bộ tuyến tỉnh chia sẻ và phổ biến thông tin, kinh

nghiệm với các tỉnh khác.
10. Đề xuất các nội dung cần ưu tiên nghiên cứu.



Chức năng của hệ thống HTKT tuyến tỉnh/TP

1. Thực hiện đánh giá nhu cầu HTKT tại tỉnh/TP.
2. Cung cấp và điều phối hoạt động HTKT tại địa phương.
3. Phát hiện các cán bộ địa phương có chuyên môn giỏi

để hỗ trợ tuyến dưới hoặc trực tiếp HTKT.
4. Cung cấp các khóa đào tạo tập trung hoặc đào

tạo tại chỗ và hỗ trợ chuyên môn cho các cán
bộ HTKT địa phương.

5. Hỗ trợ các nhóm HTKT của tỉnh/TP khác khi có yêu cầu.
6. Đánh giá các HTKT một cách thường xuyên và đơn giản.
7. Phối hợp với các nghiên cứu viên để ứng dụng các kiến thức và 

công nghệ mới trong quá trình triển khai chương trình can thiệp 
cũng như xác định các vấn đề nghiên cứu ưu tiên.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN VỊ

NĂNG LỰC NHÂN 
VIÊN

CHẤT LƯỢNG

KẾT QUẢ 
ĐẦU RA

TÁC ĐỘNG

Các cán bộ 
có kỹ năng 

của địa 
phương 

HTKT dựa 
trên các mô 
hình thực 

hành tốt và 
các kiến 

thức mới, 
cần thiết.

• Tham quan 
thực địa

• Hỗ trợ 
chuyên môn

• Đào tạo
• Trao đổi 

trực tuyên
• Quản lý tri 

thức
• Phổ biến 

thông tin 
điện tử

HTKT “ĐẨY”

HTKT “KÉO”

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CÁN BỘ HTKT CÁCH TIẾP CẬN
GIÁM SÁT & 
ĐÁNH GIÁ

CHU TRÌNH NHU CẦU HTKT Ở VIỆT NAM 

KẾT NỐI CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU VỚI CÁC NỖ LỰC SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thường xuyên điều chỉnh và thực hiện HTKT dựa vào bằng chứng nhằm đáp ứng các nhu cầu, 
ưu tiên và phù hợp với bối cảnh địa phương

Thường xuyên điều chỉnh và thực hiện HTKT dựa vào bằng chứng nhằm đáp ứng các nhu cầu, 
ưu tiên và phù hợp với bối cảnh địa phương

Tăng hiệu quả, 
hiệu suất của 
chương trình 

và tăng tính tự 
chủ của địa 

phương.

Thường xuyên 
theo dõi cập 

nhật kiến thức 
quan trọng, kỹ 
thuật và thực 

hành mới , các 
nhu cầu của 
chương trình 

đang triển khai 
ở Việt Nam



Thành viên của mạng lưới HTKT Việt Nam

 Là người được đào tạo tốt và có kinh nghiệm trong HTKT.
 Là người đáng tin cậy, có “vị thế” về chuyên môn kỹ thuật và được

đồng nghiệp cũng như đơn vị tiếp nhận HTKT tin tưởng. 
 Có kỹ năng giao tiếp tốt.
 Được cấp trên hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ HTKT. 
 Cam kết cung cấp HTKT đảm bảo chất lượng cao.



Các bước triển khai: Giai đoạn 1

 Lựa chọn và đào tạo cơ bản cho cán bộ HTKT địa phương.
 Hướng dẫn và tiếp tục đào tạo cho các cán bộ HTKT này.
 Kết nối các cán bộ này với cộng đồng HTKT và Hệ thống quản

lý tri thức HTKT của SMART TA. 
 Đáp ứng các nhu cầu HTKT dạng KÉO từ địa phương mình.
 Hỗ trợ cán bộ HTKT địa phương thực hiện các sáng kiến HTKT 

dạng ĐẨY.
 Hỗ trợ các cán bộ HTKT địa phương triển khai hoạt động HTKT 

về HIV/AIDS, MMT và các vấn đề khác.
 Mời các cán bộ HTKT địa phương tham gia và các cuộc đánh

giá nhanh tại địa phương hoặc tại các tỉnh/TP khác.



Hỗ trợ của dự án SMART TA 
dành cho cán bộ HTKT địa phương

 Đào tạo và hướng dẫn
 Hỗ trợ một phần tài chính cho các
hoạt động HTKT tại tỉnh/TP

 Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động
HTKT tại các tỉnh khác và các sáng
kiến HTKT ĐẨY của TƯ

 Được cập nhật kiến thức và hỗ trợ
liên tục



Các việc cần thực hiện tiếp theo của anh/chị: 

1. Hoàn thành đánh giá ban đầu về nhu cầu HTKT của địa phương.
2. Làm việc với dự án SMART TA và lãnh đạo đơn vị để xây dựng

và thực hiện kế hoạch HTKT cho các hoạt động do dự án SMART 
TA hỗ trợ. 

3. Tìm hiểu các tài liệu được cung cấp thông qua hệ thống quản lý
tri thức của SMART TA.

4. Thu thập các yêu cầu HTKT phát sinh của địa phương (HTKT 
dạng KÉO) và trao đổi với các cán bộ dự án SMART TA nếu cần.

5. Tham gia vào các hoạt động HTKT dạng ĐẨY đang triển khai tại
địa phương.



Bài tập: Giới thiệu, phân tích và thảo luận
về mô hình đa bậc của tỉnh

1. Xác định các đơn vị liên quan trong tỉnh/TP sẽ tham dự buổi
trình bày.

2. Nghiên cứu mô hình đa bậc của tỉnh/TP và thảo luận với các
cán bộ FHI 360 nếu cần. Xác định các “khoảng thiếu hụt” 
chính của các dịch vụ và các vấn đề khác đang ảnh hưởng
đến chất lượng hoạt động dịch vụ.

3. Trình bày và thảo luận về mô hình đa bậc và chất lượng
hoạt động từ dự phòng đến chăm sóc điều trị HIV trong địa
bàn tỉnh/TP.

4. Đề xuất kế hoạch nhằm giải quyết một hoặc vài vấn đề ưu
tiên sẽ được thực hiện trong 6 tháng tới.

5. Báo cáo cho SMART TA về kế hoạch này chậm nhất là ngày
05/9/2014.



THANK YOU VERY MUCH!


